
hamburger
bánh kẹp thịt băm 

hot dog
xúc xích 

fish
cá

macaroni
mì ống

pizza
bánh pitsa

spaghetti
mì ống Ý

salad
xà lách

carrot
cà rốt

soup
súp

cucumber
dưa chuột

corn
ngô

ice cream cone
kem ốc quế


